CÁC PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH GIÁ CHUNG ĐỐI VỚI HÀNG HÓA, DỊCH VỤ THEO THÔNG TƯ 25/2014/TT- BTC VÀ VIỆC VẬN  DỤNG ĐỊNH GIÁ TRONG KẾ TOÁN QUẢN TRỊ
ThS. Dương Thị Thanh Hiền
      Bộ môn Kế toán quản trị – Trường ĐH Duy Tân
Thông tư 25/2014/TT-BTC ngày 17/02/2014 của Bộ Tài chính quy định về các phương pháp định giá chung đối với hàng hóa dịch vụ, thay thế cho thông tư 154/2010/TT-BTC ngày 01/10/2010 về quy chế tính giá tài sản, hàng hóa, dịch vụ. Trong đó có phương pháp pháp định giá bán dựa vào chi phí đang được vận dụng tích cực trong kế toán quản trị. Bài viết bàn về thông tư 25/2015/TT- BTC nói chung và phương pháp xác định giá bán dựa trên chi phí nói riêng trong kế toán quản trị.
1. Một số điểm nổi bật của thông tư 25
Thông tư này quy định phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá; hàng hóa, dịch vụ thuộc danh mục thực hiện bình ổn giá trong thời gian Nhà nước áp dụng các biện pháp để bình ổn giá; hàng hóa, dịch vụ khi thực hiện hiệp thương giá, kiểm tra yếu tố hình thành giá và thanh tra, kiểm tra chấp hành pháp luật về giá. Căn cứ định giá chung, gồm: 
-  Giá thành toàn bộ, chất lượng của hàng hóa, dịch vụ tại thời điểm định giá; mức lợi nhuận dự kiến; lộ trình điều chỉnh giá hàng hóa, dịch vụ được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

-  Quan hệ cung cầu của hàng hóa, dịch vụ và sức mua của đồng tiền; khả năng thanh toán của người tiêu dùng;

-  Giá thị trường trong nước, thế giới (nếu có) và khả năng cạnh tranh của hàng hóa, dịch vụ tại thời điểm định giá; cam kết quốc tế về giá (nếu có).

Các phương pháp định giá chung đối với hàng hóa, dịch vụ quy định tại Thông tư này bao gồm phương pháp so sánh và phương pháp chi phí. Căn cứ đặc tính và giá trị sử dụng của từng loại hàng hóa, dịch vụ, các điều kiện cụ thể về sản xuất kinh doanh, về thị trường, lưu thông hàng hóa, dịch vụ cụ thể, tổ chức, cá nhân lựa chọn phương pháp định giá hàng hóa, dịch vụ phù hợp với hàng hóa, dịch vụ cần định giá.

Phương pháp so sánh là phương pháp định giá hàng hóa, dịch vụ căn cứ vào kết quả phân tích, so sánh giữa mức giá và các đặc điểm kinh tế, kỹ thuật ảnh hưởng lớn đến mức giá của hàng hóa, dịch vụ cần định giá với hàng hóa, dịch vụ tương tự được giao dịch trên thị trường trong nước; có tham khảo giá cả trên thị trường khu vực và thế giới (nếu có).

Bảng 1: Bảng điều chỉnh giá theo các yếu tố so sánh và xác định mức giá cho hàng hóa, dịch vụ cần định giá
	STT
	Yếu tố so sánh
	Đơn vị tính
	Hàng hóa, dịch vụ định giá
	Hàng hóa, dịch vụ so sánh 1
	Hàng hóa, dịch vụ so sánh 2
	Hàng hóa, dịch vụ so sánh 3

	A
	Giá thị trường
	 
	Cần định giá
	Đã biết
	Đã biết
	Đã biết

	B
	Đơn vị sản phẩm
	 
	 
	 
	 
	 

	C
	Điều chỉnh các yếu tố so sánh
	 
	 
	 
	 
	 

	C1
	Yếu tố so sánh 1
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	%
	 
	 
	 
	 

	
	Mức điều chỉnh
	Đồng
	 
	 
	 
	 

	C2
	Yếu tố so sánh 2
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	%
	 
	 
	 
	 

	
	Mức điều chỉnh
	Đồng
	 
	 
	 
	 

	C3
	Yếu tố so sánh 3
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	%
	 
	 
	 
	 

	
	Mức điều chỉnh
	Đồng
	 
	 
	 
	 

	C4
	Yếu tố so sánh 4
	 
	 
	 
	 
	 

	
	Tỷ lệ điều chỉnh
	%
	 
	 
	 
	 

	
	Mức điều chỉnh
	Đồng
	 
	 
	 
	 

	 
	….
	 
	…
	…
	…
	 

	 
	Tổng giá trị điều chỉnh thuần
	Đồng
	 
	 
	 
	 

	D
	Mức giá Hàng hóa, dịch vụ so sánh sau điều chỉnh
	Đồng
	 
	 
	 
	 

	
	Trong đó, số lần điều chỉnh
	 
	 
	 
	 

	E
	Xác định mức giá cho Hàng hóa, dịch vụ cần định giá
	
	
	
	


Phương pháp chi phí là phương pháp định giá hàng hóa, dịch vụ căn cứ vào chi phí sản xuất, kinh doanh thực tế hợp lý, hợp lệ và mức lợi nhuận dự kiến (nếu có) phù hợp với mặt bằng giá thị trường và chính sách của Nhà nước có tác động đến giá hàng hóa, dịch vụ. Xác định giá hàng hóa, dịch vụ:
* Đối với hàng hóa, dịch vụ sản xuất trong nước:
Giá hàng hóa, dịch vụ sản xuất trong nước xác định theo công thức sau:
	Giá hàng hóa, dịch vụ sản xuất trong nước
	=
	Giá thành toàn bộ (Z)
	+
	Lợi nhuận dự kiến (nếu có)
	+
	Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)
	+
	Thuế giá trị gia tăng, thuế khác (nếu có)


a) Giá thành toàn bộ (Z) được xác định theo quy định tại Điều 11 Thông tư này.

b) Lợi nhuận dự kiến được xác định theo quy định tại Điều 13 Thông tư này.

c) Thuế tiêu thụ đặc biệt, thuế giá trị gia tăng, thuế khác (nếu có) theo quy định của pháp luật thuế hiện hành.

* Đối với hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu:
Giá hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu xác định theo công thức sau:
	Giá hàng hóa, dịch vụ nhập khẩu
	=
	Giá vốn nhập khẩu (GV)
	+
	Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính (nếu có)
	+
	Lợi nhuận dự kiến (nếu có)
	+
	Thuế giá trị gia tăng, thuế khác (nếu có)


a) Giá vốn nhập khẩu (GV) xác định theo công thức sau:

	GV
	=
	Giá mua tại cửa khẩu Việt Nam (giá CIF)
	+
	Thuế nhập khẩu
	+
	Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)
	+
	Các khoản thuế, phí khác phát sinh tại khâu nhập khẩu (nếu có)
	+
	Các khoản chi bằng tiền khác theo quy định (nếu có)


Trong đó:
- Giá mua tại cửa khẩu Việt Nam (giá CIF) bằng (=) [Giá mua thực tế ở thị trường nước ngoài cộng (+) Các chi phí phát sinh để đưa hàng về Việt Nam (gồm chi phí bảo hiểm quốc tế, cước vận chuyển quốc tế) cộng (+) Các chi phí phải cộng khác theo quy định (nếu có) trừ (-) Các chi phí phải trừ khác theo quy định (nếu có) vào giá trị hàng nhập khẩu để tính thuế nhập khẩu theo quy định] nhân (×) Tỷ giá quy đổi ngoại tệ.

- Thuế nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt, các khoản thuế, phí khác phát sinh tại khâu nhập khẩu (nếu có) theo quy định của pháp luật thuế hiện hành.

- Các khoản chi bằng tiền khác theo quy định (nếu có).

b) Chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính (nếu có) được xác định theo quy định tại Điều 11 Thông tư này.

c) Lợi nhuận dự kiến xác định theo quy định tại Điều 13 Thông tư này.

d) Thuế giá trị gia tăng, thuế khác (nếu có) theo quy định của pháp luật thuế hiện hành.

Chi phí sản xuất, kinh doanh và giá thành toàn bộ hàng hóa, dịch vụ (sau đây gọi chung là sản phẩm) làm cơ sở định giá được xác định theo yếu tố chi phí hoặc theo khoản mục chi phí như bảng sau:

Bảng 2: Bảng tính chi phí và giá thành toàn bộ hàng hóa, dịch vụ sản xuất, kinh doanh trong nước
	STT
	Nội dung chi phí
	Ký hiệu

	A
	Sản lượng tính giá
	Q

	B
	Chi phí sản xuất, kinh doanh
	C

	I
	Chi phí trực tiếp:
	CTT

	1
	Chi phí nguyên liệu, vật liệu, công cụ, dụng cụ, nhiên liệu, năng lượng trực tiếp
	CVT

	2
	Chi phí nhân công trực tiếp
	CNC

	3
	Chi phí khấu hao máy móc thiết bị trực tiếp (trường hợp được trích khấu hao)
	CKH

	4
	Chi phí sản xuất, kinh doanh (chưa tính ở trên) theo đặc thù của từng ngành, lĩnh vực
	CK

	II
	Chi phí chung
	CC

	5
	Chi phí sản xuất chung (đối với doanh nghiệp)
	CCM

	6
	Chi phí tài chính (nếu có)
	CTC

	7
	Chi phí bán hàng
	CBH

	8
	Chi phí quản lý
	CQL

	 
	Tổng chi phí sản xuất, kinh doanh
	TC

	C
	Chi phí phân bổ cho sản phẩm phụ (nếu có)
	CP

	D
	Giá thành toàn bộ (TC-CP)
	Z

	Đ
	Giá thành toàn bộ 01 (một) đơn vị sản phẩm (TC-CP)/Q
	Zđv


2. Áp dụng phương pháp chi phí để tính giá bán sản phẩm trong kế toán quản trị
Trong kế toán toán quản trị, chi phí có vai trò rất lớn, chính vì vậy phương pháp cơ bản áp dụng trong định giá bán sản phẩm đó là dựa trên chi phí.

Vai trò chi phí trong định giá sản phẩm được thể hiện:

   + Trong việc xác lập các quyết định về giá, nhà quản trị phải đương đầu với vô số yếu tố không chắc chắn. Vì vậy việc lập giá dựa trên chi phí sẽ phản ánh một số yếu tố khởi đầu cụ thể nên loại bớt những yếu tố không chắc chắn giúp nhà quản trị xác lập một hướng rõ ràng trong định giá.

   + Chi phí gắn liền với những phí tổn cụ thể tại doanh nghiệp trong việc sản xuất kinh doanh. Vì vậy việc lập giá dựa vào chi phí giúp cho nhà quản trị nhận biết được mức giá tối thiểu, mức giá cá biệt, từ đó tránh xây dựng mức giá thấp dẫn đến thua lỗ.

   + Trong điều kiện doanh nghiệp sản xuất nhiều loại sản phẩm khác nhau không thể phân tích được mối quan hệ chi phí - sản lượng - lợi nhuận cho từng sản phẩm thì việc tính giá dựa trên chi phí giúp nhà quản trị xác lập được giá trực tiếp, nhanh hơn để cung cấp cho khách hàng và sau đó có thể chỉnh lý khi thời gian, điều kiện cho phép.

Nội dung phương pháp định giá dựa vào chi phí (còn gọi là Phương pháp chi phí):
Mô hình tổng quát:    Giá bán = Chi phí nền + số tiền cộng thêm .

Chi phí nền và số tiền cộng thêm được xác đinh khác nhau theo hai phương pháp: phương pháp chi phí toàn bộ và phương pháp chi phí trực tiếp.

Định giá bán theo phương pháp chi phí toàn bộ là dựa vào cách phân loại chi phí theo chức năng hoạt động. Điều đó có nghĩa là chi phí được phân thành chi phí sản xuất và chi phí ngoài sản xuất. Vậy theo phương pháp này:

   + Chi phí nền: là chi phí sản xuất ra sản phẩm bao gồm chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung.

   + Số tiền cộng thêm: bao gồm một phần bù đắp chi phí bán hàng, chi phí quản lý và một phần để đảm bảo mức lợi nhuận mong muốn cho doanh nghiệp.

Như vậy:

	Số tiền cộng thêm
	=
	Chi phí nền
	x
	Tỷ lệ % số tiền cộng thêm



*  Trong đó, tỷ lệ số tiền cộng thêm được tính như sau:

	Tỷ lệ % số tiền cộng thêm
	=
	Tổng chi phí bán hàng
	+
	Tổng chi phí QLDN
	+
	Mức lợi nhuận mong muốn
	x
	100

	
	
	Số lượng SP sản xuất  x  Chi phí sản xuất cho 1 SP
	
	


Định giá bán theo phương pháp chi phí trực tiếp là dựa vào cách phân loại chi phí theo cách ứng xử chi phí. Điều có nghĩa là chi phí được phân thành biến phí và định phí. Vậy theo phương pháp này:

  + Chi phí nền: bao gồm toàn bộ biến phí  sản xuất, biến phí bán hàng, biến phí quản lý doanh nghiệp. 

+ Số tiền cộng thêm: là khoản không những bù đắp toàn bộ định phí sản xuất, định phí bán hàng, và định phí quản lý doanh nghiệp, mà còn đảm bảo mức lợi nhuận mong muốn cho doanh nghiệp.
	Giá bán
	=
	Chi phí nền
	+
	Tỷ lệ % số tiền cộng thêm
	x
	Chi phí nền


*Trong đó, tỷ lệ % số tiền cộng thêm được xác định như sau:

	Tỷ lệ % số tiền cộng thêm (%)
	=
	Tổng  định phí sản xuất
	+
	Tổng định phí BH & QLDN
	+
	Mức lợi nhuận mong muốn
	X


	100



	
	
	Số lượng SP sản xuất  * Biến phí đơn vị
	
	


	Mức lợi nhuận mong muốn
	=
	Tỷ lệ hoàn vốn mong muốn (ROI)
	*
	Vốn hoạt động bình quân


Khi xác lập phần tiền cộng thêm và chi phí nền cần phải tránh những khuynh hướng sau:

  - Với công thức tính giá dựa vào chi phí nền và số tiền cộng thêm dễ làm cho nhà quản trị định giá có khuynh hướng bỏ qua mối quan hệ chi phí - sản lượng - lợi nhụân dẫn đến việc định giá quá cao làm cho doanh nghiệp không đạt được mục tiêu đã đặt ra vì sản lượng, doanh thu không đạt mức mong muốn. Ngược lại, định giá quá thấp làm cho doanh nghiệp chìm ngập trong các đơn đặt hàng.

  - Khi định giá nhà quản trị lầm tưởng chi phí quyết định giá trong khi đó giá cả lại  chịu ảnh hưởng rất nhiều bởi các yếu tố khác khá phức tạp như: chiến lược quảng cáo, thẩm mỹ, thị hiếu khách hàng, lợi thế cạnh tranh… nhưng khi áp dụng các phương pháp định giá sản phẩm sản xuất hàng loạt, nhà quản trị thường bỏ qua các yếu tố này. Vì thế đôi khi chúng ta sẽ bỏ phí lợi thế hoặc bị thua lỗ vô hình khi định giá cho nên cần xem xét và điều chỉnh kịp thời giá nếu phát hiện các yếu tố vô hình này.

  - Tỷ lệ tiền cộng thêm đôi khi thích hợp trong giai đoạn này nhưng lại không thích hợp trong giai đoạn khác. Vì vậy, cần phải xem xét và điều chỉnh kịp thời tỷ lệ phần tiền cộng thêm.

  - Mỗi doanh nghiệp sử dụng nhiều dây chuyền sản xuất hoặc trên cùng một dây chuyền có nhiều công đoạn, điều này đòi hỏi phải xác lập phần tiền cộng thêm linh hoạt hơn theo từng dây chuyển sản xuất.

3. Kết luận
Khi định giá bán sản phẩm ra bên ngoài, nhà quản trị có nhiều mô hình định giá. Thông tư 25 đưa ra 2 phương pháp định giá, là phương pháp so sánh và phương pháp chi phí. Tuy nhiên, công việc định giá của nhà quản trị phải tuân thủ những nguyên tắc, đồng thời phải biết cảm nhận đối với thị trường, với điều kiện chi phí cụ thể tại doanh nghiệp. Chính vì vậy chi phí là một căn cứ quan trọng để xác lập giá, là tiền đề định giá và điều chỉnh giá trong chính sách giá của doanh nghiệp. Tuy nhiên định giá theo chi phí trực tiếp có nhiều linh hoạt hơn t rong điều chỉnh giá so với phương pháp chi phí toàn bộ. Phương pháp này có thể tính giá đối với sản phẩm sản xuất hàng loạt, sản phẩm mới, định giá trong một số trường hợp đặc biệt.
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